
DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2023

( Kèm theo Thông báo số: 46 /UB-UBND, ngày 10  tháng  11 năm 2023)

STT
STT
nhân
khẩu

Họ và tên Ngày/ tháng/
năm sinh

Giới
 tính Nơi ở hiện tại Ghi chú

I Hộ Nghèo

1 1 Trần Công Hùng 28/06/1980 Nam Cậy Sơn 1

2 Trần Công Hai 26/05/2010 Nam Cậy Sơn 1

3 Trần Công Hải 04/06/2015 Nam Cậy Sơn 1

2 4 Nguyễn Thị Tập 17/09/1951 Nữ Cậy Sơn 1

3 5 Trần Đức Tuy 30/09/1939 Nam Cậy Sơn 1

6 Trần Thị Anh 17/10/1969 Nữ Cậy Sơn 1

4 7 Nguyễn Thị Thậm 13/04/1924 Nữ Cậy Sơn 1

5 8 Ngô Văn Ban 23/06/1940 Nam Cậy Sơn 1

9 Trần Thị Xương 14/04/1940 Nữ Cậy Sơn 1

6 10 Thân Thị Hiền 11/12/1990 Nữ Cậy Sơn 2

11 Nguyễn Thành Long 31/07/2012 Nam Cậy Sơn 2

12 Nguyễn Minh Tuyết 13/02/2015 Nữ Cậy Sơn 2

7 13 Nguyễn Thị Miện 01/01/1962 Nữ Cậy Sơn 2

8 14 Nguyễn Thị Anh 10/04/1990 Nữ Cậy Sơn 2

15 Ngô Khánh Linh 03/09/2012 Nữ Cậy Sơn 2

16 Ngô Thị Ngọc Lan 17/10/2014 Nữ Cậy Sơn 2

9 17 Nguyễn Thị Tạo 10/03/1953 Nữ Cậy Sơn 2

10 18 Tạ Thị Búp 01/01/1956 Nữ Nghĩa Lộ

11 19 Nguyễn Thị Vy 01/01/1961 Nữ Nghĩa Lộ

20 Phạm Văn Hoan 18/08/2000 Nam Nghĩa Lộ

12 21 Bùi Thị Xưa 01/01/1963 Nữ Nghĩa Lộ

22 Bùi Xuân Hai 08/07/2005 Nam Nghĩa Lộ

13 23 Nguyễn Văn Đàm 01/01/1946 Nam Nghĩa Lộ

14 24 Trương Thị Nữ 14/12/1969 Nữ Nghĩa Lộ

25 Nguyễn Việt Tiến 26/04/2004 Nam Nghĩa Lộ

26 Nguyễn Tiến Đạt 18/07/2007 Nam Nghĩa Lộ

15 27 Tạ Văn Dân 18/08/1990 Nam Nghĩa Lộ

28 Tạ Thị Thúy Nga 21/08/2013 Nữ Nghĩa Lộ

29 Tạ Huy Hoàng 15/09/2014 Nam Nghĩa Lộ

16 30 Trần Đức Cư 01/01/1940 Nam Nghĩa Lộ

31 Nguyễn Thị Chuy 20/05/1943 Nữ Nghĩa Lộ



32 Trần Đức Cừ 01/01/1970 Nam Nghĩa Lộ

33 Trần Thị Ly 16/08/1984 Nữ Nghĩa Lộ

II Hộ Cận Nghèo

1 1 Nguyễn Thị Thanh 01/01/1947 Nữ Cậy Sơn 1

2 2 Nguyễn Thị Lý 11/11/1954 Nữ Cậy Sơn 1

3 Nguyễn Thanh Dung 22/05/1986 Nữ Cậy Sơn 1

3 4 Trương Quốc Trưởng 10/11/1982 Nam Cậy Sơn 1

5 Nguyễn Thị Hiếu 26/03/1986 Nữ Cậy Sơn 1

6 Trương Tuấn Sang 18/04/2012 Nam Cậy Sơn 1

7 Trương Thị Thu Lan 31/07/2015 Nữ Cậy Sơn 1

8 Trương Thị Bích Ngọc 20/04/2017 Nữ Cậy Sơn 1

9 Nguyễn Thị Hiền 25/10/1963 Nữ Cậy Sơn 1

4 10 Nguyễn Văn Xứng 21/01/1970 Nam Cậy Sơn 1

11 Vũ Thị Súy 19/05/1973 Nữ Cậy Sơn 1

12 Nguyễn Văn Tuấn 28/02/1995 Nam Cậy Sơn 1

13 Nguyễn Tuấn Dương 30/12/2002 Nam Cậy Sơn 1

14 Nguyễn Nhật Minh 18/08/2013 Nam Cậy Sơn 1

5 15 Dương Thị Tèo 15/05/1944 Nữ Cậy Sơn 1

6 16 Ngô Văn Ích 01/07/1976 Nam Cậy Sơn 1

17 Ngô Văn Huy 04/02/2000 Nam Cậy Sơn 1

18 Ngô Thị Thảo 10/11/2006 Nữ Cậy Sơn 1

19 Ngô Văn Hùng 22/01/2009 Nam Cậy Sơn 1

20 Ngô Thanh Hiền 22/08/2002 Nữ Cậy Sơn 1

7 21 Mai Văn Sầm 27/03/1967 Nam Cậy Sơn 1

22 Vũ Thị Phấn 24/10/1964 Nữ Cậy Sơn 1

23 Mai Văn Sang 09/08/1993 Nam Cậy Sơn 1

24 Mai Văn Vang 22/08/1997 Nam Cậy Sơn 1

8 25 Nguyễn Thị Lượng 18/11/1985 Nữ Cậy Sơn 1

26 Vũ Thị Mai Hương 28/11/2004 Nữ Cậy Sơn 1

27 Vũ Quỳnh Anh 18/01/2012 Nữ Cậy Sơn 1

28 Vũ Gia Bảo 16/02/2020 Nam Cậy Sơn 1

9 29 Nguyễn Văn Đề 07/05/1974 Nam Cậy Sơn 1

10 30 Đỗ Văn Hiếu 10/02/1949 Nam Cậy Sơn 1

31 Vũ Thị Hằng 17/07/1950 Nữ Cậy Sơn 1

11 32 Nguyễn Văn Bắc 07/12/1986 Nam Cậy Sơn 1

33 Nguyễn Đoàn Thị Hạnh 10/03/2014 Nữ Cậy Sơn 1

34 Nguyễn Đoàn Thiên Ân 19/07/2017 Nam Cậy Sơn 1

12 35 Nguyễn Thị Hương 10/10/1973 Nữ Cậy Sơn 1



36 Trần Quang Vũ 08/08/1992 Nam Cậy Sơn 1

37 Trần Thanh Thảo 12/09/2006 Nữ Cậy Sơn 1

13 38 Đỗ Thị Kiên 17/04/1965 Nữ Cậy Sơn 1

39 Phạm Thị Giang 15/09/2001 Nữ Cậy Sơn 1

40 Đỗ Thị Thanh Mai 20/02/2009 Nữ Cậy Sơn 1

14 41 Ngô Thị Hoan 04/06/1952 Nữ Cậy Sơn 2

15 42 Nguyễn Thị Hương 10/09/1962 Nữ Cậy Sơn 2

16 43 Nguyễn Hữu Nội 14/03/1956 Nam Cậy Sơn 2

44 Trần Thị Thành 10/08/1956 Nữ Cậy Sơn 2

17 45 Nguyễn Văn Bàn 04/04/1954 Nam Cậy Sơn 2

46 Trần Thị Tấn 20/04/1959 Nữ Cậy Sơn 2

18 47 Trần Văn Khoái 30/10/1983 Nam Cậy Sơn 2

48 Nguyễn Thị Yến 09/02/1987 Nữ Cậy Sơn 2

49 Trần Khánh Ngọc 02/12/2011 Nữ Cậy Sơn 2

50 Trần Khánh Ngà 08/06/2015 Nữ Cậy Sơn 2

51 Trần Ngọc Trúc 09/10/2018 Nữ Cậy Sơn 2

19 52 Lã Thị Hồng 06/10/1981 Nữ Cậy Sơn 2

53 Ngô Thị Hường 20/09/2004 Nữ Cậy Sơn 2

54 Ngô Quỳnh Trang 31/10/2006 Nữ Cậy Sơn 2

20 55 Ngô Văn Mẩm 01/01/1949 Nam Cậy Sơn 2

56 Nguyễn Thị Hôm 01/01/1951 Nữ Cậy Sơn 2

21 57 Lê Thị Thùy 01/01/1960 Nữ Cậy Sơn 2

22 58 Lưu Thị Kỹ 08/07/1949 Nữ Nghĩa Lộ

59 Vũ Thị Hiển 15/06/1984 Nữ Nghĩa Lộ

23 60 Hoàng Thị Lâm 10/02/1968 Nữ Nghĩa Lộ

61 Bùi Văn Cường 06/05/1996 Nam Nghĩa Lộ

62 Bùi Văn Thắng 12/01/1998 Nam Nghĩa Lộ

24 63 Phạm Thị Mận 01/01/1953 Nữ Nghĩa Lộ

25 64 Trương Thị Thủy 11/02/1993 Nữ Nghĩa Lộ

65 Nguyễn Tiến Thành 27/10/2012 Nam Nghĩa Lộ

66 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/03/2015 Nữ Nghĩa Lộ

26 67 Lê Văn Thấy 01/01/1967 Nam Nghĩa Lộ

68 Đặng Thị Miền 01/01/1964 Nữ Nghĩa Lộ

27 69 Bùi Văn Thân 01/01/1952 Nam Nghĩa Lộ

70 Vũ Thị Nhanh 01/01/1951 Nữ Nghĩa Lộ

71 Bùi Đức Thắng 23/07/2005 Nam Nghĩa Lộ

28 72 Nguyễn Thị Đào 18/09/1991 Nữ Nghĩa Lộ

73 Nguyễn Hoài Nam 02/03/2010 Nam Nghĩa Lộ



74 Nguyễn Duy Phong 28/11/2012 Nam Nghĩa Lộ

29 75 Ngô Văn Hưng 27/01/1983 Nam Nghĩa Lộ

76 Bùi Thị Hiền 25/07/1988 Nữ Nghĩa Lộ

77 Ngô Thị Thùy Hương 13/07/2008 Nữ Nghĩa Lộ

78 Ngô Thị Ngọc Trâm 28/08/2015 Nữ Nghĩa Lộ

79 Ngô Thanh Thảo 25/08/2020 Nữ Nghĩa Lộ

30 80 Đinh Thị Cường 06/06/1964 Nữ Nghĩa Lộ

81 Lê Văn Thắng 19/08/1984 Nam Nghĩa Lộ

31 82 Mai Văn Lầm 23/03/1963 Nam Nghĩa Lộ

83 Bùi Thị Ngoãn 27/03/1964 Nữ Nghĩa Lộ

84 Mai Văn Nghị 28/08/1992 Nam Nghĩa Lộ

32 85 Lê Thị Kiên 01/01/1964 Nữ Nghĩa Lộ

33 86 Trần Thị Tha 20/07/1979 Nữ Nghĩa Lộ

87 Vương Phương Thảo 03/04/2010 Nữ Nghĩa Lộ



DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2023

( Kèm theo Thông báo số: 46 /UB-UBND, ngày 10  tháng  11 năm 2023)

STT
hộ

STT
nhân
khẩu

Họ và tên chủ hộ Năm Sinh Giới tính Nơi ở hiện tại Ghi chú

I Hộ thoát nghèo

1 1 Đỗ Thị Kiên 4/17/1965 Nữ Cậy Sơn 1 Lên cận nghèo

2 Phạm Thị Giang 9/15/2001 Nữ Cậy Sơn 1

3 Đỗ Thị Thanh Mai 2/20/2009 Nam Cậy Sơn 1

2 4 Ngô Văn Mẩm 01/01/1949 Nam Cậy Sơn 2 Lên cận nghèo

5 Nguyễn Thị Hôm 1/1/1951 Nữ Cậy Sơn 2

3 6 Bùi Văn Thân 01/01/1952 Nam Nghĩa Lộ Lên cận nghèo

7 Vũ Thị Nhanh 1/1/1951 Nữ Nghĩa Lộ

8 Bùi Đức Thắng 7/23/2005 Nam Nghĩa Lộ

4 9 Nguyễn Thị Đào 18/09/1991 Nữ Nghĩa Lộ Lên cận nghèo

10 Nguyễn Hoài Nam 3/2/2010 Nam Nghĩa Lộ

11 Nguyễn Duy Phong 11/28/2012 Nam Nghĩa Lộ

II Hộ thoát cận nghèo

1 1 Ngô Văn Đôi 07/10/1946 Nam Cậy Sơn 2

2 Lê Thị Mến 10/18/1951 Nữ Cậy Sơn 2

2 3 Nguyễn Thị Nước 12/02/1976 Nữ Nghĩa Lộ

4 Nguyễn Việt Sang 6/3/2008 Nam Nghĩa Lộ

3 5 Nguyễn Văn Dĩnh 08/07/1977 Nam Nghĩa Lộ

6 Nguyễn Thị Hương Mai 9/28/2004 Nữ Nghĩa Lộ

7 Nguyễn Tuấn Đạt 11/16/2005 Nam Nghĩa Lộ

8 Nguyễn Quốc Tuấn 3/7/2007 Nam Nghĩa Lộ

4 9 Trần Đức Sử 20/10/1953 Nam Nghĩa Lộ

10 Nguyễn Thị Dành 3/10/1955 Nữ Nghĩa Lộ

11 Trần Đức Tùng 6/5/2008 Nam Nghĩa Lộ
Tổng cộng (I+II) = 08 hộ



DANH SÁCH NIÊM YẾT HÔ ̣LÀM NÔNG NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2023
( Kèm theo Thông báo số: 46/UB-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2023)

STT
hộ

STT
nhân
khẩu

   Ho ̣và tên các thành
viên hộ

Giới
tính

Ngày tháng năm
sinh

(DD/MM/YYYY
)

CMND/CCCD Nơi ở hiện
tại

Ghi
chú

1 1 Nguyễn Văn Phương Nam 16/06/1967 030067000851 Cậy Sơn 1
2 Phạm Thị Huyền Nữ 20/04/1970 030170017261 Cậy Sơn 1

2 3 Lê Văn Toản Nam 28/06/1962 030062013769 Cậy Sơn 1
4 Nguyễn Thị Thoa Nữ 27/12/1963 030163015267 Cậy Sơn 1

3 5 Đỗ Văn Kiên Nam 15/08/1979 030079012563 Cậy Sơn 1
6 Nguyễn Thị San Nữ 10/07/1984 030184004257 Cậy Sơn 1
7 Đỗ Anh Khôi Nam 12/08/2012 030212021210 Cậy Sơn 1
8 Đỗ Thị Ngọc Ánh Nữ 10/08/2004 030304001723 Cậy Sơn 1

4 9 Nguyễn Văn Với Nam 09/03/1951 030051000490 Cậy Sơn 1
10 Nguyễn Thị Cự Nữ 26/03/1950 030150002193 Cậy Sơn 1

5 11 Nguyễn Thị Đến Nữ 15/10/1952 030152000234 Cậy Sơn 1
12 Nguyễn Thị Đấy Nữ 15/03/1976 030176004699 Cậy Sơn 1

6 13 Trần Đức Hạp Nam 21/02/1964 030064016695 Cậy Sơn 1
14 Nguyễn Thị Chiên Nữ 26/07/1964 030164006314 Cậy Sơn 1

7 15 Lê Văn Sáng Nam 15/11/1964 030064001042 Cậy Sơn 1
16 Nguyễn Thùy Chiêm Nữ 28/04/1962 030162018693 Cậy Sơn 1
17 Lê Văn Sơn Nam 01/12/1990 030090022540 Cậy Sơn 1

8 18 Nguyễn Văn Nghiệp Nam 12/02/1955 030055009781 Cậy Sơn 1
19 Lê Thị Thoa Nữ 05/10/1953 030153007586 Cậy Sơn 1

9 20 Nguyễn Văn Thanh Nam 19/05/1957 030057012759 Cậy Sơn 1
21 Vũ Thị Hiên Nữ 23/03/1953 030153007826 Cậy Sơn 1
22 Nguyễn Văn Thái Nam 07/12/1987 030087005728 Cậy Sơn 1

10 23 Trần Đức Tần Nam 08/07/1965 030065013269 Cậy Sơn 1
24 Nguyễn Thị Luyện Nữ 02/01/1969 030169002264 Cậy Sơn 1
25 Trần Đức Tuấn Nam 09/07/2000 030200001288 Cậy Sơn 1

11 26 Trần Văn Thắng Nam 01/01/1962 030062004271 Cậy Sơn 1
27 Trần Thị Vịnh Nữ 12/07/1965 030165003663 Cậy Sơn 1

12 28 Trần Văn Thanh Nam 16/12/1962 030062002371 Cậy Sơn 1
29 Phạm Thị Chiều Nữ 13/08/1967 030167001583 Cậy Sơn 1

13 30 Nguyễn Tôn Trước Nam 17/03/1961 030061003653 Cậy Sơn 1
31 Nguyễn Thị Nụ Nữ 01/01/1962 030162001792 Cậy Sơn 1

14 32 Trần Văn Thân Nam 14/04/1951 030051000921 Cậy Sơn 1
33 Dương Thị La Nữ 12/10/1954 030154000763 Cậy Sơn 1

15 34 Phạm Thị Hiên Nữ 01/01/1956 030156001455 Cậy Sơn 1
16 35 Nguyễn Văn Hành Nam 20/07/1944 030044003527 Cậy Sơn 1

36 Ngô Thị Doan Nữ 29/04/1952 030152002096 Cậy Sơn 1
17 37 Nguyễn Văn Hùng Nam 01/12/1981 030081002487 Cậy Sơn 1

38 Nguyễn Thị Thúy Nữ 19/05/1981 030181002497 Cậy Sơn 1
39 Nguyễn Văn Tú Nam 02/09/2010 030210011677 Cậy Sơn 1
40 Nguyễn Thành Trung Nam 11/10/2007 030207007155 Cậy Sơn 1

18 41 Ngô Văn Cuộc Nam 19/06/1971 030071004990 Cậy Sơn 1
42 Trần Thị Nhụ Nữ 07/07/1971 030171004475 Cậy Sơn 1



19 43 Phạm Thị Nhài Nữ 15/01/1983 030183022979 Cậy Sơn 1
44 Trần Thị Ngọc Khánh Nữ 05/05/2010 030310016134 Cậy Sơn 1
45 Trần Lâm Oanh Nữ 13/01/2005 030305001103 Cậy Sơn 1

20 46 Tạ Văn Thắm Nam 10/05/1951 030051000113 Cậy Sơn 1
47 Mạc Thị Bặn Nữ 26/03/1950 030150000370 Cậy Sơn 1

21 48 Trần Thị Luyến Nữ 07/06/1950 030150008135 Cậy Sơn 1
22 49 Ngô Văn Điều Nam 02/09/1971 030071005283 Cậy sơn 2

50 Trần Thị Thinh Nữ 26/10/1972 030172004563 Cậy sơn 2
51 Ngô Duy Đông Nam 08/10/1996 030207005458 Cậy sơn 2

23 52 Trần Đức Sỹ Nam 22/07/1970 030070001712 Cậy sơn 2
53 Ngô Thị Hòa Nữ 02/01/1975 030175007886 Cậy sơn 2
54 Trần Hoàng Việt Nam 10/09/1992 030092006540 Cậy sơn 2
55 Trần Đức Phương Nam 12/10/2006 030206015535 Cậy sơn 2

24 56 Trần Đức Sao Nam 24/01/1978 030078011653 Cậy sơn 2
57 Nguyễn Thị Yến Nữ 04/06/1987 030187004694 Cậy sơn 2
58 Trần Đức Anh Nam 23/01/2007 030207005064 Cậy sơn 2
59 Trần Anh Đức Nam 27/09/2012 030212003265 Cậy sơn 2

25 60 Trần Đức Tuyên Nam 16/11/1979 030079002461 Cậy sơn 2
61 Ngô Thị Quyên Nữ 10/09/1983 030183004542 Cậy sơn 2
62 Trần Khánh Chi Nữ 22/02/2005 030305001234 Cậy sơn 2
63 Trần Thị Thảo Nữ 02/10/2008 030308012810 Cậy sơn 2
64 Trần Đức Sơn Nam 13/11/2015 030215013659 Cậy sơn 2

26 65 Lê Văn Biển Nam 29/03/1974 030074016328 Cậy sơn 2
66 Nguyễn Thị Loan Nữ 05/12/1973 030173014796 Cậy sơn 2

27 67 Vũ Xuân Nhất Nam 20/10/1986 030086018806 Cậy sơn 2
68 Bùi Thị Hiền Nữ 20/11/1995 030195014721 Cậy sơn 2
69 Vũ Ngọc Mai Nữ 22/09/2014 030314005971 Cậy sơn 2
70 Vũ Ngọc Minh Nam 27/04/2016 030216012510 Cậy sơn 2
71 Vũ Ngọc Duy Nam 01/10/2021 030221010701 Cậy sơn 2

28 72 Trần Thị Tỉnh Nữ 10/01/1960 030160015229 Cậy sơn 2
29 73 Ngô Thị Lanh Nữ 28/02/1966 030166009796 Cậy sơn 2

74 Nguyễn Văn Dinh Nam 20/11/1965 030065015790 Cậy sơn 2
75 Nguyễn Thành Đạt Nam 17/02/2006 030206011017 Cậy sơn 2

30 76 Trần Quang Huy Nam 06/11/1983 030083009247 Cậy sơn 2
77 Lãnh Thị Hạnh Nữ 23/06/1938 030183004667 Cậy sơn 2
78 Trần Thị Hằng Nữ 22/02/2009 030309004259 Cậy sơn 2
79 Trần Thị Hằng Nga Nữ 02/03/2011 030311015522 Cậy sơn 2
80 Trần Thu Thảo Nữ 24/06/2013 030313011461 Cậy sơn 2

31 81 Ngô Văn Hảo Nam 10/11/1978 030078017881 Cậy sơn 2
82 Lê Thị Hà Nữ 18/12/1986 030186004819 Cậy sơn 2
83 Ngô Minh Chiến Nam 18/11/2006 030206012473 Cậy sơn 2
84 Ngô Phương Chinh Nữ 18/04/2008 030308011971 Cậy sơn 2
85 Ngô Mỹ Chi Nữ 12/08/2016 030316000171 Cậy sơn 2

32 86 Ngô Văn Việt Nam 13/12/1986 030086007190 Cậy sơn 2
87 Vũ Thị Vân Nữ 18/05/1988 030188011469 Cậy sơn 2
88 Ngô Văn Điền Nam 21/12/2016 030216007742 Cậy sơn 2
89 Ngô Thảo Vy Nữ 16/10/2018 030318012793 Cậy sơn 2

33 90 Ngô Văn Nam Nam 18/12/1958 030058003590 Cậy sơn 2
91 Vũ Thị Xuân Nữ 15/05/1958 030158007516 Cậy sơn 2

34 92 Ngô Văn Sỹ Nam 28/12/1964 030064018046 Cậy sơn 2



93 Lê Thị Mơ Nữ 20/04/1966 030166001250 Cậy sơn 2
35 94 Nguyễn Thị Nước Nữ 12/02/1976 030176000390 Nghĩa Lộ

95 Nguyễn Việt Sang Nam 03/06/2008 030208013421 Nghĩa Lộ
36 96 Bùi Thị Tẩm Nữ 18/09/1976 030176018088 Nghĩa Lộ

97 Bùi Trịnh Minh Ngọc Nam 05/11/2005 030205002359 Nghĩa Lộ
37 98 Nguyễn Thị Hiền Nữ 25/05/1980 030180006002 Nghĩa Lộ

99 Bùi Văn Tùng Nam 24/09/2000 030200001295 Nghĩa Lộ
100 Bùi Kim Oanh Nữ 10/05/2005 030305001232 Nghĩa Lộ

38 101 Bùi Văn Tư Nam 07/01/1974 030074005561 Nghĩa Lộ
102 Nguyễn Thị Thái Nữ 02/04/1974 030174005051 Nghĩa Lộ
103 Bùi Đức Huy Nam 21/12/2009 030209007470 Nghĩa Lộ
104 Bùi Thị Thảo Hương Nữ 10/06/2005 030305010582 Nghĩa Lộ
105 Bùi Thảo Ngọc Nữ 14/02/1974 030074005561 Nghĩa Lộ

39 106 Lê Thị Máy Nữ 01/01/1956 030156009191 Nghĩa Lộ
107 Vương Thị Thùy Linh Nữ 30/10/2005 030305002309 Nghĩa Lộ

40 108 Nguyễn Văn Kiên Nam 01/01/1971 030071016083 Nghĩa Lộ
109 Mạc Thị Sinh Nữ 01/01/1971 030171026571 Nghĩa Lộ
110 Nguyễn Thị Tim Nữ 01/01/1973 030173017868 Nghĩa Lộ
111 Nguyễn Văn Thành Nam 03/02/2001 030201000672 Nghĩa Lộ
112 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ 29/12/2013 030313004191 Nghĩa Lộ
113 Nguyễn Văn Hiền Nam 04/06/2003 030203000169 Nghĩa Lộ

41 114 Nguyễn Văn Đán Nam 20/09/1978 030078002199 Nghĩa Lộ
115 Nguyễn Thị Thủy Nữ 01/03/1984 030184004271 Nghĩa Lộ
116 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 09/01/2004 030304001709 Nghĩa Lộ
117 Nguyễn Văn Phong Nam 15/09/2009 030209005206 Nghĩa Lộ
118 Nguyễn Văn Huy Nam 03/01/2006 030206000037 Nghĩa Lộ

42 119 Lê Văn Thau Nam 08/06/1972 030072002947 Nghĩa Lộ
120 Trần Thị Lương Nữ 08/02/1978 030178003093 Nghĩa Lộ
121 Lê Thùy Linh Nữ 29/12/2004 030304001702 Nghĩa Lộ
122 Lê Thùy Dương Nữ 21/05/2006 030306012964 Nghĩa Lộ
123 Lê Văn Minh Nam 25/05/2013 030213005532 Nghĩa Lộ

43 124 Lê Văn Hoài Nam 04/05/1974 030074008150 Nghĩa Lộ
125 Lê Thị Hòa Nữ 15/03/1977 030177004743 Nghĩa Lộ
126 Lê Xuân Hương Nữ 05/02/2003 030303000189 Nghĩa Lộ
127 Lê Tấn Sang Nam 08/01/2013 030213002116 Nghĩa Lộ

44 128 Hoàng Thị Chỉ Nữ 22/12/1950 030150000140 Nghĩa Lộ
129 Lê Thị Minh Hà Nữ 02/10/2004 030304001703 Nghĩa Lộ

45 130 Trần Đức Gieo Nam 05/04/1954 030054002494 Nghĩa Lộ
131 Mạc Thị Mọc Nữ 08/02/1949 030149000486 Nghĩa Lộ
132 Trần Tâm Đức Nam 04/07/1989 030089016873 Nghĩa Lộ
133 Nguyễn Thị Hoa Nữ 13/11/1990 030190023322 Nghĩa Lộ

46 134 Tạ Văn Ủy Nam 01/04/1963 030063007441 Nghĩa Lộ
135 Trần Thị Thái Nữ 01/01/1963 030163016134 Nghĩa Lộ

47 136 Nguyễn Văn Trường Nam 28/11/1983 030083005044 Nghĩa Lộ
137 Vũ Thị My Nữ 09/10/1988 030189004366 Nghĩa Lộ
138 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 22/07/2009 030309015495 Nghĩa Lộ
139 Nguyễn Văn Trưởng Nam 26/04/2011 030211020635 Nghĩa Lộ
140 Nguyễn Đình Nam Nam 25/10/2018 030218001283 Nghĩa Lộ

48 141 Trần Đức Sử Nam 20/10/1953 030053000715 Nghĩa Lộ
142 Nguyễn Thị Dành Nữ 10/03/1955 030155001217 Nghĩa Lộ



143 Trần Đức Tùng Nam 05/06/2008 030208014505 Nghĩa Lộ
49 144 Lê Công Sáu Nam 02/09/1956 030056003842 Nghĩa Lộ

145 Nguyễn Thị Tới Nữ 03/09/1956 030156001869 Nghĩa Lộ
50 146 Nguyễn Thị Thảo Nữ 17/09/1984 030184014415 Nghĩa Lộ

147 Mạc Kim Chi Nữ 25/11/2006 030306014939 Nghĩa Lộ
148 Mạc Tường Vy Nữ 14/12/2008 030308002727 Nghĩa Lộ

Tổng cộng; 50 hộ
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